
đãng à b 
Cách dùng - Liều dùng: 

~ Người lớn: Uống 1 lần 5 gam (01 gới, ngày 
uống2-~ 3 lần. 

- Trẻ em dưới 14 tuổi: Uống 1 lần 3 gam 
(khoảng 32 - 34 viên), ngày uống 2 - 3 lần. 

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp, 

nhiệt độ dưới 30G. 

Tiêu chuẩn: TCCS. 
Các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn 

sử dụng thuốc kèm theo. 

ĐỂ XA TẨM TAY TRẺ EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. 

Số lô SX: 

Ngày SX: 
N' HD: HIỆP, 
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Rx_ Thuốc kê đơn 

VIÊN HM TIỀN ï 

Sân xuất tại: 

CÔNG TY Cổ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM 
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam 

Tel: (+84) 226 38627 16 
Website: w 

Fax: (+84) 226 3864 143 

GMP - WHO 

018ẠCH TẾ 
Hộp 10 gói x 5g hoàn cứng 

Mẫu hộp: VIÊN KIM TIỀN THẢO TRẠCH TẢ 
Hộp 10 gói x 5g hoàn cứng 

KT: 82 x 60 x 62 mm 

( Thành phần: 
¬ 

Cao đặc Kim tiển thảo............................0,3 g 
(tương đương 3,0 g Kim tiền thảo, Herba 
Desmodif styracffolii) 

Trạch tả (Rhizoma Alismatis)....................3,0 g 

nà (100V) 00002144211200001013060150/721000 

Chỉ định: 

Phòng và điều trị sỏi đường tiết niệu (sỏi thận, 

niệu quản, bàng quang), sỏi mật. 

Chữa bí tiểu tiện, tiểu rắt, tiểu buốt, nước tiểu ít. 

Chống chỉ định: 

Không dùng cho người thiếu máu, tiểu đường, 

tiểu nhạt, phụ nữ có thai. 
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GMP - WHO Rx Thuốc kê đơn 

VIÊNIIM TIỂN THẢO TRẠG Tổ 
Hộp 10 gói x 5g hoàn cứng 

Sản xuất tại: 

Fax (c8) 228 3851149 

“đã 

XẺ 'Webslle: hIttp:/hanapharm.vn 

GMP - WHO 

Gói 5g hoàn cứng 
(Ra ) Thuốc kê đơn 

VIÊN HIM TIỂN THẢO TRẠCH TẢ 
SĐK: 

Sân xuất tại 

CÔNG TY Cổ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM 
Đường Lê Chân, KON Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam. 

Tel: (+84) 2263852715 Fax:(-84) 2263851143. 
Email: Info@hanapharm.wì 

Hanapharm ` 

đu 

KT: 150 x 60 mm 

k TƯƠNG 

A4. .Gố 4 

Thành phần: 
Cao đặc Kim tiền thảo... 

(Tương „ 30g Kim tiền tháo) ˆ 
Trạch tả... 

Tá dược vụ 
Chỉ định: 

bàng quang), sỏi mật. h 
Chữa bí tiểu tiện, tiểu rắt, tiểu buốt, nước tiểu ít. 
Cách dùng - liều dùng: 

ngày uống 2 ~ 3 lần. 

Số lô SX: 

X- HD: 

Phòng và điều trị sỏi đường tiết niệu (sỏi thận, niệu quản, 

Người lớn: Uống 1 lần S gam (01 gój), ngày uống 2 - 3 lần. 

Trẻ em dưới 14 tuổi: Uống 1 lần 3 gam (khoảng 32 - 34 viên), 
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Mẫu hộp: VIÊN KIM TIỀN THẢO TRẠCH TẢ 
Hộp 1 lọ 50g hoàn cứng 

KT: 85 x 60 x60 mm 

Thành phần: 
Cao đặc Kim tiền thảo... XP CS cối, 

(Tương đương 30g Kim. tiển thảo, 

Herba Desmodii styracifoli) 

Trạch tả (Rhizoma Alismatis) 
Tá dược vả.. 

Chỉ định: 
Phòng và điều trị sỏi đường tiết niệu (sỏi thận, 
niệu quản, bàng quang), Sôi mật. 

Chữa bí tiểu tiện, tiểu rắt, tiểu buốt, nước tiểu ít. 
Chống chỉ định: 
Không dùng cho người thiếu máu, tiểu đường, 
tiểu nhạt, phụ nữ có thai. 

Cách dùng - Liều dùng: 
- Người lớn: Uống 1 lần 5 gam (khoảng 54 - 56 

viên), ngày uống 2 - 3 lần. 
- Trẻ em dưới 14 tuổi: Uống 1 lần 3 gam (khoảng 
32 - 34 viên), ngày uống 2 ~ 3 lần. 

Rx) Hệp 1 lọ 50g hoàn cứng 

Thuốc kê đơn 

VIÊN KIMI TIỀN THẢO 
TRẠCH Tả MP - WHO 

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ 

dưới 30G. Hộp 1 lọ 50g hoàn cứng 

Thuốc kê đơn 

VIÊN HIM TIỂI THẢO 
TRACHTẢ @&'ˆ”° 

Các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn 

sử dụng thuốc kèm theo. 

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯ ỚC KHI DŨNG. 

Tiêu chuẩn: TCCS. 
$ĐK: 

Số lô SX: 

HD: 

Hanapharm 

Thành phần: 

Cao đặc Kim tiền thảo... á2iisi-sg 
(Tương đương 30g Kim tiền thảo) ) 

Trạch tà.. & ....3Ö Ợ 
Tá dược vẩ. 

Chỉ định: 
Phòng và điều trị sòi đường tiết niệu 

P2) Thuốc kê đơn 

VIÊN HIM TIỂN THẢO 
TRẠCH TẢ 

GÔNG TY cổ PHẨN Dược F© PHẨM HÀ NAM. 
¡ Lê Cnân, KCN Châu Sơn, TP Prù Lý, Hà Na, Việt Narr: 
T8: (484) 226 3662716. Tan (+84) 226 3894149. 

@MP-WHO Cách dùng - Liểu dùng: 

~ 86 viên), ngày uống 2 - 3 lần 

Lọ 50g hoàn cứng. 

lần. 

- Người lớn: Uống 1 lần 5 gam khoảnh 

- Trẻ em dưới 14 tuổi: Uống 1 lần 3 
(khoảng 32 - 34 viên), ngày uống 2 

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt 

ty HẦY: AhrrDrkiCÔngrriaatorel 
CC) 2203652715. 'Fax (v64) 2263854143 

(sỏi thân, niệu quàn, bàng quang), sòi độ dưới 3ŒC. 
mật. SH đãi: ò) TẦM TAY TRẺ EM. 
Chữa bí tiểu tiện, tiểu rất, tiểu buốt, an ƯNG 
nước tiểu ít TRƯ ỚC KHI DÙNG. 

Chống chỉ định: SĐK: 
Không dùng cho người thiếu máu, tiểu si Sân xuất tt KG Số lô SX: 

CÔNG TY CỔ PHẨN PHẨM HÀ NAM : 
đường, tiểu nhạt, phụ nữ có thai. 'Đuờng Là Giên,KêN Châu San TẾ Ph Lý, Hà Nan,VệtNan - ID: 

KT: 130 x 48 mm 
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Hướng dẫn sử dụng thuốc 

Rx — Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc. 

VIÊN KIM TIỀN THẢO TRẠCH TẢ 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM 

THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SỸ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN GẶP PHẢI KHI 

*, .` 

v* 
+ 

SỬ DỤNG THUÓC 

Thành phần công thức thuốc: 

Thành phần dược chất: 

Cao đặc Kim tiền thảo 03 

(tương đương 3,0g Kim tiền thảo, erba Desmodii styracifolii) lu 

Trạch tả (Rhizoma Alismaiis) 3,0g 

Thành phần tá dược (Tỉnh bột sắn, Đường trắng, Than hoạt tính, Parafin) vả 5,0g 

Dạng bào chế: Viên hoàn cứng hình cầu, màu nâu đen, nhân bên trong mầu trắng ngà, mùi 

được liệu. vị hơi đắng. 

Chỉ định: 

o Phòng và điều trị sỏi đường tiết niệu (sỏi thận, niệu quản, bàng quang), sỏi mật. 

o Chữa bí tiểu tiện, tiểu rắt, tiểu buốt, nước tiểu ít. 

Cách dùng —- Liều dùng: 

o_ Người lớn: Uống 1 lần 5 gam (khoảng 54 — 56 viên), ngày uống 2 — 3 lần. 

o_ Trẻ em dưới 14 tuổi: Uống 1 lần 3 gam (khoảng 32 - 34 viên), ngày uống 2 - 3 lần. 

Chống chỉ định: 

o_ Không dùng cho người thiếu máu, tiểu đường, tiểu nhạt, phụ nữ có thai. 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 
o Người đái tháo nhạt, người thận hỏa hư, tiểu tiện không cầm. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

o_ Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt 

trỘI SO VỚI nguy cơ. 

o_ Chưa có báo cáo về sử dụng thuốc cho con bú. 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

e_ Không ảnh hưởng. 

Tương tác tương ky của thuốc: 

e_ Không ăn các chất cay nóng. 

Tác dụng không mong muốn của thuốc thuốc: 

o_ Chưa có báo cáo. 

Quá liều và cách sử trí: 

o_ Dùng liều quá cao (gấp 3 — 4 lần liều hướng dẫn) có thể gây đại tiện lỏng. 

o_ Tích cực theo dõi để có biện pháp sử trí kịp thời. 

https://trungtamthuoc.com/



‹. *s* Quy cách đóng gói: 

o_ Hộp 1 lọ 50g + HDSD. 

6o Hộp 10 gói x 5g + HDSD, 

s*- Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

o_ Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30C. 

o_ Hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

o_ Thuốc được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở. 

s* Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY CÓ PHẢN DƯỢC PHẨM HÀ NAM 

Đường Lê Chân, Khu Công Nghiệp Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 

ĐT: +84) 2263852715 Fax: (+84) 226 3854143 

¡ UQ. CỤC TRƯỜNG 
TRƯỞNG PHÒNG 

quyên £fxy Jfzg 
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